
 

  

    

 

 

   

  

                                                                               

 

    

                                                                               

 

 

                                                                               

 

 

                                                                               

 

   

                                                                                 

 

   

                                                                            

 

  

  

       

 

 

 

   

  

  

    

    

    

 

    

 

    

   

   

    

    

 
 

    

Họ  và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2

Ế ỆN  TOÁN  TUẦN  32

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20...

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào chữ  cái trước câu trả  lời đúng:

Câu 1:  Kết quả  của phép tính 687 + 7 là:

A. 684  B.  680  C.  694

Câu 2: Kết quả  của phép  tính 234  –  16 là:

A. 228  B.  218  C.  208

Câu 3:  Tổng của 420 và 42 là:

A. 462  B.  840  C.  472

Câu 4:  Hiệu của 361 và 59 là:

A. 470  B.  302  C.  308

Câu 5:  Số  nào thích hợp điền vào chỗ  chấm 1km = … m

A. 10  B.100  C.  1000

Câu 6:  Chọn độ  dài thích hợp cho độ  dày  của quyển sách toán :

A. 1cm  B.  1 dm  C.  1 m

II. TỰ  LUẬN

Câu 7:  Đặt tính rồi tính:

372 + 18                        405 + 115                        296  –  27                      869  –  74



        Câu 8: a) Hãy kiểm điếm số lượng từng loại đồ vật trong hình sau: 

  … bút chì,          … kéo,           … đồng hồ,           … thước kẻ,           … vở  

b) - Đồ vật nào có số lượng bằng nhau? ……………………….................... 

- Số lượng đồ vật nào ít nhất? ………………………………………………. 

- Số lượng đồ vật nào nhiều nhất?  …………………………………………. 

 

 Câu 9: Quan sát biểu đồ tranh sau:  

                   

Nhà Lan 

                                                                                                                                            

                   

Nhà Hồng 

 

                   

Nhà Mai  

 

     Trả lời câu hỏi: 

         a) Mỗi nhà nuôi bao nhiêu con gà? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

         b) Nhà nào nuôi nhiều gà nhất?..............................................................................  

        c) Cả ba nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà?............................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

       Câu 10: Quãng đường từ Hà Nội đi Quảng Ninh dài 153 km. Quãng đường 

từ Hà Nội đi Lai Châu dài 450 km. Hỏi quãng đường nào ngắn hơn và ngắn 

hơn bao nhiêu ki-lô-mét? 

                                                                   Bài giải 

 


